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Công ty cổ phần liên

doanh quốc tế Đại Phát

Xin kính chào quý khách
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BƠM ĐIỆN TRỤC LIỀN 

(PST)

ELECTRIC PUMP

BƠM ĐIỆN TRỤC RỜI (PS)

ELECTRIC PUMP

BƠM ĐIỆN TRỤC LIỀN (PST)

TYPES OF PUMPS/CÁC LOẠI BƠM

DIESEL PUMP

BƠM DẦU (PS)

END SUCTION PUMP

ĐẦU BƠM

GASOLINE PUMP

BƠM XĂNG 
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ELECTRIC PUMP/BƠM ĐIỆN TRỤC LIỀN (PST)

Mechanical seal/Phốt cơ khíImpeller/Cánh bơm

PRODUCT FEATURES/ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Pump body/Thân bơm Cast iron/Gang

Impeller/Cánh bơm Cast iron/Gang

Pump shaft end/Trục bơm SUS304

Mechanical seal/Phốt cơ khí Rubber , Porcelain/Cao su , sứ

Base/Đế đỡ SS400

Liquid temperature/Nhiệt độ chất lỏng -10 ÷ 90°C

Operating pressure/Áp suất vận hành Max 15 bar
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000

HP KW H (m)

PST50-400/75 10 7,5 56,5 56,5 56,3 55,9 55,1 54,1 52,8 51,2 49,3 47,0 44,4 41,6

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM
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No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-400/75 10 7,5 65 50 100 135 140 15 12 190 415 242 215 310 660 84

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

11 15 18 21 24 27 30 33 36 39 44 45 48 54 60

183 250 300 350 400 450 500 550 600 650 733 750 800 900 1000

HP KW H (m)

PST50-500/75 10 7,5 58,5 57,5 56,5 55,3 54,2 53,1 52,2 50,1 48,0 46,4 43,6

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

14

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-500/75 10 7,5 65 50 100 135 140 15 12 190 415 242 215 310 660 84

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200

HP KW H (m)

PST50-200/110 15 11 54,6 54,1 53,5 52,9 52,2 51,4 50,4 49,3 48,1 45,5 42,7 38,8 35,0

2900 RPM



Flanges / Mặt bích
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-200/110 15 11 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 127

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 26 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 74

200 250 300 350 433 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1233

HP KW H (m)

PST50-300/110 15 11 56,6 55,5 55,0 54,2 53,4 52,4 51,8 50,8 48,2 46,1 42,2 37,0

2900 RPM



Flanges / Mặt bích
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-300/110 15 11 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 127

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000

HP KW H (m)

PST50-250/110 15 11 73,9 74,5 73.2 71,9 71,1 70,2 69,2 68,1 66,7 64,7 62,1

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



Flanges / Mặt bích
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-250/110 15 11 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 127

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

11 15 18 21 24 27 30 33 36 41 42 45 48 54 60

183 250 300 350 400 450 500 550 600 683 700 750 800 900 1000

HP KW H (m)

PST50-350/110 15 11 75,9 75.1 73,4 72,4 71,2 70,3 69,8 68,7 67,7 64,1

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



Flanges / Mặt bích

22

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-350/110 15 11 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 127

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300

HP KW H (m)

PST50-250/150 20 15 61,8 61,5 61,0 60,4 59,7 58,8 58,0 57,1 56,0 53,6 50,8 47,8 44,4 39,8

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



Flanges / Mặt bích

24

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-250/150 20 15 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 137

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 26 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 80

200 250 300 350 433 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1333

HP KW H (m)

PST50-350/150 20 15 63,8 63,0 62,4 61,9 58,8 61,0 60,1 58,0 56,6 54,6 52,4 48,4 41,8

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



Flanges / Mặt bích

26

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-350/150 20 15 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 137

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000

HP KW H (m)

PST50-400/150 20 15 84,6 84,5 84,4 84,3 83,4 82,4 81,3 80,0 78,5 76,9 75,4 72,8 69,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-400/150 20 15 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 137

Flanges / Mặt bích

28

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

11 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 47 48 54 60

183 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 783 800 900 1000

HP KW H (m)

PST50-500/150 20 15 86,6 84,4 83,9 82,4 81,6 81,0 80,0 79,1 78,5 75,2 72,8 71,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-500/150 20 15 65 50 100 120 210 15 15 190 415 242 254 325 660 137

Flanges / Mặt bích

30

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300

HP KW H (m)

PST50-250/185 25 18,5 78,4 78,0 77,6 77,0 76,1 75,1 74,0 72,9 70,3 66,9 62,9 58,5

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-250/185 25 18.5 65 50 100 120 254 15 15 190 415 242 254 325 710 155

Flanges / Mặt bích

32

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 24 29 39 42 45 48 54 60 66 74 80

200 250 300 350 400 483 650 700 750 800 900 1000 1100 1233 1300

HP KW H (m)

PST50-350/185 25 18,5 80,4 79.9 79.7 79,0 77,8 75.1 72,5 68,9 60,5

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-350/185 25 18.5 65 50 100 120 254 15 15 190 415 242 254 325 710 155

Flanges / Mặt bích

34

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 144

500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2400

HP KW H (m)

PST65-200/185 25 18,5 53,9 53,4 52,7 52,0 51,3 50,4 48,6 45,9 43,0 39,4 37,1 34,6

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-200/185 25 18.5 80 65 110 152 254 15 15 202 465 242 254 325 765 155

36

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

Flanges / Mặt bích

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 56 66 78 84 96 108 120 132 138 146

500 550 600 650 700 750 800 933 1100 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2433

HP KW H (m)

PST65-300/185 25 18,5 55,9 55,0 54,3 53,4 51,8 48,6 46,0 42,4 39,1 36,6

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-300/185 25 18.5 80 65 110 152 254 15 15 202 465 242 254 325 765 155

38

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

Flanges / Mặt bích

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300

HP KW H (m)

PST50-250/220 30 22 88,3 88,1 87,7 87,2 86,6 85,8 84,8 83,8 81,4 78,5 75,0 70,2 64,8

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-250/220 30 22 65 50 100 128 240 15 15 190 415 242 280 325 740 189

Flanges / Mặt bích

40

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

12 15 18 21 24 29 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 80

200 250 300 350 400 483 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1333

HP KW H (m)

PST50-350/220 30 22 90,3 90 89,4 88,9 88,1 85,4 84,7 83,4 80,0 78,0 71,8 66,8

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST50-350/220 30 22 65 50 100 128 240 15 15 190 415 242 280 325 740 189

Flanges / Mặt bích

41

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 50 165 50 125 18 4 18

Suction 65 185 65 145 18 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 144

500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2400

HP KW H (m)

PST65-200/220 30 22 61,8 61,4 61,0 60,4 59,8 59,1 57,1 54,6 51,6 48,3 46,5 44,4

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-200/220 30 22 80 65 110 160 305 15 15 202 465 242 280 325 795 189

44

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

Flanges / Mặt bích

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



45

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 56 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 146

500 550 600 650 700 750 800 933 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2433

HP KW H (m)

PST65-300/220 30 22 63,8 62,1 61,5 60,8 60,2 60,0 58,1 56,6 53,2 51,3 48,5 46,4

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-300/220 30 22 80 65 110 160 305 15 15 202 465 242 280 325 795 189
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

Flanges / Mặt bích

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 144

500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2400

HP KW H (m)

PST65-250/300 40 30 80,6 79,5 78,4 77,1 75,7 74,1 70,4 66,1 61,0 54,7 51,0 47,3

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

47

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-250/300 40 30 80 65 110 160 305 15 19 202 465 242 318 325 856 246

48

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

Flanges / Mặt bích

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 56 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 146

500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2400

HP KW H (m)

PST65-350/300 40 30 82,6 81,1 80,2 79,1 77,7 74,8 70,8 66,1 61,0 54,7 51,0 49,3

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

49

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-350/300 40 30 80 65 110 160 305 15 19 202 465 242 318 325 856 246
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

Flanges / Mặt bích

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 144 150

500 550 600 650 700 750 800 900 100011001200130014001600180020002200230024002500

HP KW H (m)

PST65-250/370 50 37 91,6 90,8 89,8 88,6 87,4 85,9 82,5 77,8 72,8 67,4 64,3 60,8 57,9

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-250/370 50 37 80 65 110 160 305 15 19 202 465 242 318 325 856 262

Flanges / Mặt bích
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

30 33 36 39 42 45 48 56 60 66 72 78 84 96 108 120 132 138 144 152

500 550 600 650 700 750 800 933 100011001200130014001600180020002200230024002533

HP KW H (m)

PST65-350/370 50 37 93,6 92,8 91,3 90,4 89,4 88,6 83,5 80,2 74,8 70,4 66,3 63,8 59,9

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



No TYPE HP KW

DIMENSIONS (MM)
Weight

(Kg)

~3%DN1 DN2 b w m s1 s1’ h1 h n1 n1’ n2 f

1 PST65-350/370 50 37 80 65 110 160 305 15 19 202 465 242 318 325 856 262

Flanges / Mặt bích
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Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 65 185 65 145 18 4 18

Suction 80 200 65 160 20 4 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



ELECTRIC PUMP/BƠM ĐIỆN TRỤC RỜI (PS)

Mechanical seal/Phốt cơ khíImpeller/Cánh bơm

PRODUCT FEATURES/ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Pump body/Thân bơm Cast iron

Impeller/Cánh bơm Cast iron

Pump shaft end/Trục bơm SUS304

Mechanical seal/Phốt cơ khí NBR , Graphite

Coupling/Khớp nối NBR , Steel

Base/Đế đỡ SS400

Liquid temperature/Nhiệt độ chất lỏng -10 ÷ 90°C

Operating pressure/Áp suất vận hành Max 15 bar
55

Khớp nối



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

120 132 138 144 156 168 180 195 210 225 250

2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4167

HP KW H (m)

PS100-100/450 60 45 78,0 77,0 75,5 74,4 72,2 71,1 69,7 67,5 63,0 60,4 55,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM
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TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-100/450 60 45 125 100 355 280 180 180 860 570 630 4x18 1400 420
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

96 108 120 132 138 144 156 168 180 195 210 225

1600 1800 2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750

HP KW H (m)

PS100-150/450 60 45 80,0 79,0 77,5 75,3 74,2 73,1 72,0 70,5 68,0 65.0 62.0 58,8

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-150/450 60 45 125 100 355 280 180 180 860 570 630 4x18 1400 420
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

40 60 80 100 120 144 168 180 195 235

666 1000 1333 1667 2000 2400 2800 3000 3250 3917

HP KW H (m)

PS100-200/450 60 45 85,0 84,0 81,8 80,0 78,6 74,8 70,7 69,5 67,5 59,0



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-200/450 60 45 125 100 355 280 180 180 860 570 630 4x18 1400 420
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

108 120 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300 330

1800 2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5500

HP KW H (m)

PS100-250/450 60 45 56,8 56,5 56,1 55,9 55,6 55,1 54,5 53,9 53,1 52,2 51,4 50,4 49,0 47,5 43,8 39,7

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-250/450 60 45 125 100 355 280 180 180 860 570 630 4x18 1400 420
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

50 120 138 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300 340

833 2000 2300 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5667

HP KW H (m)

PS100-300/450 60 45 69,0 67,5 66,5 65,5 64,3 63,6 62,1 61,2 59,1 57,5 56,0 54,1 48,2 41,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-300/450 60 45 125 100 355 280 180 180 860 570 630 4x18 1400 420
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

40 120 138 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300

666 2000 2300 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000

HP KW H (m)

PS100-350/450 60 45 70,0 67,0 66,5 64,5 62,3 61,6 60,9 58,9 57,5 55,0 52,5 51,1 47,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-350/450 60 45 125 100 355 280 180 180 860 570 630 4x18 1400 420
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

70 108 132 144 168 195 240 265 300

1167 1800 2200 2400 2800 3250 4000 4417 5000

HP KW H (m)

PS100-100/550 75 55 80,0 79,7 79,2 78,4 75,7 71,7 66,5 61,8 55,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM

68



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-100/550 75 55 125 100 376 280 180 180 1052 632 692 4x18 1460 525
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

96 108 120 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240

1600 1800 2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000

HP KW H (m)

PS100-150/550 75 55 92,8 91,1 89,3 87,4 86,4 85,4 83,1 80,7 78,5 75,7 72,4 68,8 65,2

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

70

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-150/550 75 55 125 100 376 280 180 180 1052 632 692 4x18 1460 525
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

80 108 132 144 168 195 240 260

1333 1800 2200 2400 2800 3250 4000 4333

HP KW H (m)

PS100-200/550 75 55 88,0 86,7 84,6 71,4 80,1 75,2 65,1 60,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM
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TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-200/550 75 55 125 100 376 280 180 180 1052 632 692 4x18 1460 525
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

120 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300

2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000

HP KW H (m)

PS100-250/550 75 55 73,2 73,1 73,0 72,9 72,6 72,2 71,8 71,1 70,3 69,3 67,9 66,4 64,7 61,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM
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2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-250/550 75 55 125 100 376 280 180 180 1052 632 692 4x18 1460 525
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

120 156 168 195 210 225 240 255 270 300 320

2000 2600 2800 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5333

HP KW H (m)

PS100-300/550 75 55 70,0 69,8 69,5 68,7 67,6 66,5 65,0 63,5 61,9 59,8 58,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM
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TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-300/550 75 55 125 100 376 280 180 180 1052 632 692 4x18 1460 525
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

90 120 138 144 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300

1500 2000 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000

HP KW H (m)

PS100-350/550 75 55 76,0 75,7 75,0 74,5 73,7 73,5 72,5 71,6 71,0 70,4 70,0 69,1 67,1 64,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM
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TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-350/550 75 55 125 100 376 280 180 180 1052 632 692 4x18 1460 525

79

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

120 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300 330

2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5500

HP KW H (m)

PS100-250/750 100 75 83,7 83,5 83,4 83,2 82,9 82,5 82,1 81,4 80,8 80,0 79,0 77,9 76,4 72,0 67,6

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-250/750 100 75 125 100 406 280 180 180 1100 720 780 4x18 1535 640

81

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

110 138 168 180 195 210 225 240 255 270 300 350

1833 2300 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5833

HP KW H (m)

PS100-300/750 100 75 80,0 79,5 79,1 78,8 77,9 77,0 75,0 74,1 72,6 71,5 70,0 65,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-300/750 100 75 125 100 406 280 180 180 1100 720 780 4x18 1535 640
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

70 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300 335

1833 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5833

HP KW H (m)

PS100-350/750 100 75 88,0 86,6 85,7 85,0 84,4 83,5 82,3 81,6 81,0 80,4 79,2 78,8 76,5 72,1 68,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-350/750 100 75 125 100 406 280 180 180 1100 720 780 4x18 1535 640
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

120 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240 255 270 300 330 360

2000 2200 2300 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5500 6000

HP KW H (m)

PS100-250/900 125 90 93,9 93,7 93,5 93,4 92,9 92,4 91,8 90,9 89,9 88,8 87,4 85,7 84,0 80,4 75,8 73,2

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM
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TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-250/900 125 90 125 100 406 280 180 180 1100 720 780 4x18 1585 686
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

144 168 195 210 225 240 255 270 300 330 360 390

2400 2800 3250 3500 3750 4000 4250 4500 5000 5500 6000 6500

HP KW H (m)

PS100-300/900 125 90 90,0 89,7 89,4 88,9 88,1 87,2 85,9 84,2 81,0 79,1 74,1 70,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM

88

88



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-300/900 125 90 125 100 406 280 180 180 1100 720 780 4x18 1585 686
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

80 120 144 168 195 225 255 270 300 330 370

1333 2000 2400 2800 3250 3750 4250 4500 5000 5500 6167

HP KW H (m)

PS100-350/900 125 90 95,0 94,3 93,1 92,5 91,4 90,0 89,6 86,3 82,8 79,6 74,0

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

2900 RPM

90

90



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-350/900 125 90 125 100 406 280 180 180 1100 720 780 4x18 1585 686
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

120 180 230 270 330 390 410

2000 3000 3833 4500 5500 6500 6833

HP KW H (m)

PS125-250/900 125 90 75 72 70 68 65 62 60

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

92

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS125-250/900 125 90 150 125 406 355 180 180 1100 720 780 4x18 1750 716
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

90 120 180 230 270 330 390 430 480

1500 2000 3000 3833 4500 5500 6500 7167 8000

HP KW H (m)

PS125-300/900 125 90 72,0 71,5 70,8 69,6 67,5 63,7 59,6 56,5 52

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

94

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS125-300/900 125 90 150 125 406 355 180 180 1100 720 780 4x18 1750 716
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

50 90 120 180 230 270 330 390 440

833 1500 2000 3000 3833 4500 5500 6500 7333

HP KW H (m)

PS125-350/900 125 90 80 78,5 76,5 73 71 69 65 61 57

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

96

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS125-350/900 125 90 150 125 406 355 180 180 1100 720 780 4x18 1750 716
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

100 125 150 175 200 225 250 300 325 350

1667 2083 2500 2917 3333 3750 4167 5000 5417 5833

HP KW H (m)

PS100-315/1100 150 110 120 114 110 107 100 95 87 75 66 60

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

98

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-315/1100 150 110 125 100 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1885 1020
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

70 100 125 150 175 200 225 250 300 325 350 395

1167 1667 2083 2500 2917 3333 3750 4167 5000 5417 5833 6583

HP KW H (m)

PS100-415/1100 150 110 115 113,5 112 111 109,5 106,5 101,5 97,5 87,5 79 71 55

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

100

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-415/1100 150 110 125 100 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1885 1020
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

50 70 100 125 150 175 200 225 250 300 325 350 375

833 1167 1667 2083 2500 2917 3333 3750 4167 5000 5417 5833 6250

HP KW H (m)

PS100-515/1100 150 110 125 123,5 121 119 115 111 108 102 96,5 85 88 70,5 65

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

102

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-515/1100 150 110 125 100 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1885 1020
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

73 170 270 320 370 420 480 540 590

1217 2833 4500 5333 6167 7000 8000 9000 9833

HP KW H (m)

PS125-250/1100 150 110 72 69 67 66 64 62 60 57 54

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

104

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS125-250/1100 150 110 150 125 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1890 1040
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

65 170 270 320 370 420 480 540 610

1083 2833 4500 5333 6167 7000 8000 9000 10167

HP KW H (m)

PS125-300/1100 150 110 77 76.5 73,5 71,5 69 66,5 61,5 57 50

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

106

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS125-300/1100 150 110 150 125 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1890 1040
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



TYPE

P

Q (m3/h – l/min)

70 170 270 320 370 420 480 560

1167 2833 4500 5333 6167 7000 8000 9333

HP KW H (m)

PS125-350/1100 150 110 90 86,5 81 77,5 73,5 68,5 62,5 55

CURVE/ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

PUMP PARAMETER/THÔNG SỐ BƠM

108

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS125-350/1100 150 110 150 125 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1890 1040
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

86 140 167 220 247 280 300 330 360

1433 2333 2783 3667 4117 4667 5000 5500 6000

HP KW H (m)

PS100-315/1320 180 132 130 127 125 119 117 112 109 106 100

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-315/1320 180 132 125 100 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1990 1100
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

70 140 167 220 247 280 300 330 360 390

1167 2333 2783 3667 4117 4667 5000 5500 6000 6500

HP KW H (m)

PS100-415/1320 180 132 125 123 120 114,5 111,5 107 104 98 91,5 85

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-415/1320 180 132 125 100 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1990 1100

113

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

50 80 140 167 220 247 280 300 330

833 1333 2333 2783 3667 4117 4667 5000 5500

HP KW H (m)

PS100-515/1320 180 132 135 134 131 128,5 124 121,5 116,5 114 110

2900 RPM



TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

PS100-515/1320 180 132 125 100 443 317 230 230 1200 800 860 4x18 1990 1100
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 100  220 100 180 20 8 18

Suction 125 250 125 210 22 8 18

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính
2900 RPM

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

73 128 230 280 331 382 430 485 530 590 620

1217 2133 3833 4667 5517 6367 7167 8083 8833 9833 10333

HP KW H (m)

PS125-250/1320 180 132 82 80 77 75 73 71 68 66 63 60 57



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-250/1320 180 132 150 125 443 355 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1110
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Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính
2900 RPM

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

90 128 230 280 331 382 430 485 530 590 650

1500 2133 3833 4667 5517 6367 7167 8083 8833 9833 10833

HP KW H (m)

PS125-300/1320 180 132 79 78,5 77,5 75,5 73,5 71,5 68,5 65 61,5 56,5 51



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-300/1320 180 132 150 125 443 355 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1110

119

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính
2900 RPM

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

70 128 230 280 331 382 430 485 530 605

1667 2133 3833 4667 5517 6367 7167 8083 8833 10083

HP KW H (m)

PS125-350/1320 180 132 91 90,6 88 86 84,5 81 77,5 73 67 60



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-350/1320 180 132 150 125 443 355 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1110

121

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



122

Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

70 168 255 360 465 540 604

1167 2800 4250 6000 7750 9000 10067

HP KW H (m)

PS125-315/1320 180 132 102 101 98 93 84 75 66

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-315/1320 180 132 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 1995 1135

123

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



124

Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

60 168 255 360 460

1000 2800 4250 6000 7667

HP KW H (m)

PS125-415/1320 180 132 110 106,5 101,5 97 79

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-415/1320 180 132 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 1995 1135

125

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



126

Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P

Q (m3/h – l/min)

80 168 255 360 420

1333 2800 4250 6000 7000

HP KW H (m)

PS125-515/1320 180 132 135 133 128 115,5 105

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-515/1320 180 132 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 1995 1135

127

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



128

Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

77 168 255 360 465 540 600 673

1283 2800 4250 6000 7750 9000 10000 11217

HP KW H (m)

PS125-250/1600 220 160 90 89 87 85 81 77 72 66

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-250/1600 220 160 150 125 443 355 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1170

129

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

120 168 255 360 465 540 600 640

2000 2800 4250 6000 7750 9000 10000 10667

HP KW H (m)

PS125-300/1600 220 160 95 94,7 93,5 90 85 79 74 70

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-300/1600 220 160 150 125 443 355 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1170

131

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

80 168 255 360 465 580

1333 2800 4250 6000 7750 9667

HP KW H (m)

PS125-350/1600 220 160 100 99,5 97,5 92,5 85,5 74

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-350/1600 220 160 150 125 443 355 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1170

133

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



134

Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

73 168 255 360 465 540 600 633

1217 2800 4250 6000 7750 9000 10000 10550

HP KW H (m)

PS125-315/1600 220 160 110 108 106 100 92 83 75 72

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-315/1600 220 160 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1195

135

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

115 168 255 360 465 525

1917 2800 4250 6000 7750 8750

HP KW H (m)

PS125-415/1600 220 160 122 120,5 116 104 82 60

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-415/1600 220 160 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1195

137

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)
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Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

100 168 255 360 450

1667 2800 4250 6000 7500

HP KW H (m)

PS125-515/1600 220 160 135 133,5 130 121,5 110

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-515/1600 220 160 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1195

139

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

140

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

79 255 360 465 540 600 681

1317 4250 6000 7750 9000 10000 11350

HP KW H (m)

PS125-315/2000 270 200 126 123 120 112 104 96 84

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-315/2000 270 200 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1400

141

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

142

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

105 180 245 300 360 420 490

1750 3000 4083 5000 6000 7000 8167

HP KW H (m)

PS125-415/2000 270 200 135 133,5 132 128,5 125 120 113

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS125-415/2000 270 200 150 125 443 350 230 230 1200 800 860 4x18 2000 1400

143

Flanges / Mặt bích

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 125 250 125 210 22 8 18

Suction 150 285 150 240 22 8 22

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

144

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

290 338 385 440 540 592 640 690 740 800

4833 5633 6417 7333 9000 9867 10667 11500 12333 13333

HP KW

PS150-250/2500 340 250 90 89 88 87 86 84 82 80 77 75

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS150-250/2500 340 250 200 150 481 402 230 230 1400 920 980 4x18 2280 2025

145

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 150 285 150 240 22 8 22

Suction 200 340 200 295 24 12 22

Flanges / Mặt bích

DN150 DN200

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

146

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

216 338 385 440 540 592 640 690 740 825

3600 5633 6417 7333 9000 9867 10667 11500 12333 13750

HP KW

PS150-300/2500 340 250 81 80 78,5 76,5 72 67,5 64 59,5 54 45

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS150-300/2500 340 250 200 150 481 402 230 230 1400 920 980 4x18 2280 2025

147

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 150 285 150 240 22 8 22

Suction 200 340 200 295 24 12 22

Flanges / Mặt bích

DN150 DN200

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

148

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

100 290 385 440 540 592 640 690 740 800

1667 4833 6417 7333 9000 9867 10667 11500 12333 13333

HP KW

PS150-350/2500 340 250 103 101 98 96 91 87,5 83,5 80 76 70

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS150-350/2500 340 250 200 150 481 402 230 230 1400 920 980 4x18 2280 2025

149

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 150 285 150 240 22 8 22

Suction 200 340 200 295 24 12 22

Flanges / Mặt bích

DN150 DN200

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

150

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

290 325 370 405 460 495 545 590 640 685 720

4833 5417 6167 6750 7667 8250 9083 9833 10667 11417 12000

HP KW

PS150-315/2500 340 250 110 109 107 106 104 101 96 93 87 85 80

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS150-315/2500 340 250 200 150 481 402 230 230 1400 920 980 4x18 2330 2062

151

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 150 285 150 240 22 8 22

Suction 200 340 200 295 24 12 22

Flanges / Mặt bích

DN150 DN200

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

152

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

130 290 325 370 405 460 495 545 590 650

2167 4833 5417 6167 6750 7667 8250 9083 9833 10833

HP KW

PS150-415/2500 340 250 120 117,5 116,5 115,5 113,5 110 108 104 101 95

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS150-415/2500 340 250 200 150 481 402 230 230 1400 920 980 4x18 2330 2062

153

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 150 285 150 240 22 8 22

Suction 200 340 200 295 24 12 22

Flanges / Mặt bích

DN150 DN200

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



Thông số Bơm/Pump parameters

Curve/Đường đặc tính

154

TYPE
P2

Q (m3/h – l/min)

110 290 325 370 405 460 495 545 600

1833 4833 5417 6167 6750 7667 8250 9083 10000

HP KW

PS150-515/2500 340 250 130 125,5 124 122 120 116 128 109,5 105

2900 RPM



No TYPE HP KW
DIMENSIONS (MM) Weight

(Kg)

~3%dn1 dn2 h1 h2 BN1 BN2 BM1 BY BW nxd L

1 PS150-515/2500 340 250 200 150 481 402 230 230 1400 920 980 4x18 2330 2062

155

Type

Nominal

Pipe size

Flange 

Dia

Dia of Bolt 

holes

Dia of Bolt

Cirlce
Thickness No.of

Dia of Bolt 

holes

Dn D D1 K B Holes D2

Discharge 150 285 150 240 22 8 22

Suction 200 340 200 295 24 12 22

Flanges / Mặt bích

DN150 DN200

PUMP DIMENSIONS/KÍCH THƯỚC BƠM

• Kích thước bơm có thể thay đổi tùy vào sự phát triển và cải tiến sản phẩm của công ty 
(sai lệch cho phép ±5%)



MẪU ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA PAROLLI

156



ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA ROTO LỒNG SÓC HIỆU PAROLLI
Three-phase Squirrel Cage induction Motors

Kiểu
Type

Công suất
Tốc độ
Speed 
(r/min)

Điện áp
Voltage 

(V)

Dòng điện
Current

(A) Tần số
Frequency

(HZ)

Hiệu suất
Efficiency

n%

Hiệu số công
suất

PowerFactor
CosØ

Cấp bảo vệ
Degree of 
Protection

(IP)

Cấp cách
điện

Insulating 
class

Khối
lượng

Weight
(kg)±3

%KW HP 380V 400V 415V

PRL 63-4 0.18 0.24 1310 220/380 0.62 0.59 0.57 50 69 0.73 55 F,H,C 4.1

PRL 71-4 0.25 0.35 1340 220/380 0.79 0.75 0.72 50 70 0.74 55 F,H,C 5

PRL 71-4 0.37 0.5 1340 220/380 1.1 1.04 1 50 71 0.75 55 F,H,C 5.5

PRL 80M-4 0.55 0.75 1390 220/380 1.6 1.5 1.4 50 71.4 0.75 55 F,H,C 7.5

PRL 80M-4 0.75 1 1400 220/380 2.1 2 1.9 50 73.5 0.76 55 F,H,C 13.3

PRL 90S-4 1.1 1.5 1400 220/380 2.9 2.8 2.7 50 76.2 0.77 55 F,H,C 17

PRL 90L-4 1.5 2 1420 220/380 3.8 3.6 3.5 50 78.7 0.78 55 F,H,C 21

PRL 100L1-4 2.2 3 1420 220/380 5.1 4.8 4.7 50 81 0.81 55 F,H,C 27

PRL 100L2-4 3 4 1440 220/380 6.8 6.5 6.2 50 82 0.82 55 F,H,C 30

PRL 112M-4 4 4.5 1440 380/660 8.8 8.4 8.1 50 84.5 0.82 55 F,H,C 38

PRL 132S-4 5.5 7.5 1440 380/660 11.7 11.1 10.7 50 85.7 0.83 55 F,H,C 53.7

PRL 132M-4 7.5 10 1460 380/660 15.6 14.8 14.3 50 87.1 0.84 55 F,H,C 65

PRL 160M-4 11 15 1460 380/660 22.5 21.4 20.6 50 88.6 0.84 55 F,H,C 95.6

PRL 160L-4 15 20 1470 380/660 30.3 28.8 27.7 50 89 0.85 55 F,H,C 118

PRL 180M-4 18.5 25 1470 380/660 36.2 34.4 33.1 50 90 0.86 55 F,H,C 157

PRL 180L-4 22 30 1470 380/660 42.9 40.8 39.3 50 90 0.86 55 F,H,C 165

PRL 200L-4 30 40 1480 380/660 57.5 54.6 52.7 50 91 0.86 55 F,H,C 219

PRL 225S-4 37 50 1480 380/660 69.7 66.2 63.8 50 91 0.87 55 F,H,C 264

PRL 225M-4 45 60 1480 380/660 84.5 80.3 77.4 50 93 0.87 55 F,H,C 298

PRL 250M-4 55 75 1480 380/660 103 97.9 94.3 50 93.3 0.87 55 F,H,C 370

PRL 280S-4 75 100 1480 380/660 138.1 131.2 126.5 50 94 0.88 55 F,H,C 483

PRL 280M-4 90 125 1480 380/660 165 156.8 151.1 50 94 0.88 55 F,H,C 534

PRL 315S-4 110 150 1480 380/660 200 190.5 183.6 50 95 0.88 55 F,H,C 824

PRL 315M-4 132 180 1480 380/660 240 228 219.8 50 95 0.88 55 F,H,C 937

PRL 315L1-4 160 220 1480 380/660 287 272.7 262.8 50 95 0.89 55 F,H,C 978

PRL 315L2-4 200 270 1480 380/660 358 340 327.8 50 95.2 0.89 55 F,H,C 1162

PRL 355M1-4 220 300 1490 380/660 388 372 356 50 95.2 0.90 55 F,H,C 1592

PRL 355M2-4 250 340 1490 380/660 443 421 406 50 95.2 0.90 55 F,H,C 1650

PRL 355L1-4 280 380 1490 380/660 492 471 450 50 95.2 0.90 55 F,H,C 1758

PRL 355L2-4 315 430 1490 380/660 559 531 511 50 95.2 0.90 55 F,H,C 1810
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MÔ TẢ VẬT LIỆU
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173

173



MECHANICAL 
SEAL

PUMP MODEL
HOLE

DIAMETER
MATERIAL

PST50-400/75 , PST50-250/110 , PST50-200/110 , 

PST50-400/150 , PST50-250/150 , PST50-250/185 , 

PST65-200/185 , PST50-250/220 , PST65-200/220  

35

CrNi-Steel
NBR , 

Graphite

PST65-250/300, PST65-250/370, PS100-150/450, 

PS100-250/450, PS100-150/550, PS100-250/550, 

PS100-250/750, PS100-250/900, PS125-250/900, 

PS100-315/1100, PS125-250/1100, PS100-

250/1320, PS125-250/1320, PS125-315/1320,  

PS125-250/1600, PS125-315/1600, PS125-

315/2000, PS150-250/2500, PS150-315/2500 

45

PST50-400/75 , PST50-250/110 , PST50-200/110 , 

PST50-400/150 , PST50-250/150 , PST50-250/185 , 

PST65-200/185 , PST50-250/220 , PST65-200/220 , 

PST65-250/300 , PST65-250/370, PS100-150/450 , 

PS100-250/450 , PS100-150/550 , PS100-250/550 , 

PS100-250/750 , PS100-250/900 , PS100-315/1100 , 

PS100-250/1320 

260

NBR

PS125-250/900 , PS125-250/1100 , PS125-250/1320 

, PS125-315/1320 ,  PS125-250/1600 , PS125-

315/1600 , PS125-315/2000 , PS150-250/2500 , 

PS150-315/2500

310

PUMP BEARING PUMP MODEL TYPE

PST50-400/75 , PST50-250/110 , PST50-200/110 , PST50-

400/150 , PST50-250/150 , PST50-250/185 , PST65-200/185 , 

PST50-250/220 , PST65-200/220 , PST65-250/300 , PST65-

250/370 

6308z , 6309z

, 6311z

PS100-150/450 , PS100-250/450 , PS100-150/550 , PS100-

250/550 , PS100-250/750 , PS100-250/900 , PS125-250/900 , 

PS100-315/1100 , PS125-250/1100 , PS100-250/1320 , PS125-

250/1320 , PS125-315/1320 ,  PS125-250/1600 , PS125-

315/1600 , PS125-315/2000 , PS150-250/2500 , PS150-

315/2500

6307z , 6309z
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95

GHI CHÚ

Mọi sự cẩn trọng đã được thực hiện để đảm bảo 

tính chính xác của thông tin trong ấn phẩm này. Tuy 

nhiên, do chính sách phát triển và cải tiến liên tục, 

chúng tôi có quyền cung cấp các sản phẩm có thể 

hơi khác so với những sản phẩm được minh họa 
và mô tả.

0989.301.114 -0903.192.267
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